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PHẦN I : LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất  (2 điểm)
a) Thực dân pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào? 

               A. Ngày 1- 8-1945.                    C. Ngày 1- 8-1957.

                B. Ngày 1- 9- 1855.                   D. Ngày 1- 9-1858.
b) Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày: 

A. Ngày 30 - 12- 1930                                    B. Ngày 12 - 9- 1930                                    

C. Ngày 03 - 02- 1930                                    D. Cả ba đều đúng.                                    

c) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào, từ đâu?

A. 1911, tại cảng Nhà Rồng.                          C. 1913, tại nhà anh Lê.
B.   1912, tại ga Sài Gòn.                                D. 1911, tại Nghệ An
d) Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập nhằm:
A. Tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.
B. Tuyên bố tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
C. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Câu 2: Nối sự kiện lịch sử với ý nghĩa lịch sử cho phù hợp          (1.5 điểm)
	Sự kiện lịch sử
	
	B

	1 Chiến thắng Việt Bắc Thu –

 Đông 1947
	
	a. Phá tan kế hoạch “Khoá cửa biên giới” của địch

	2. Chiến thắng Biên Giới Thu – Đông 1950
	
	b. Chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, mang lại độc lập cho dân tộc, quyền làm chủ cho nhân dân.

	3. Cách mạng tháng Tám năm 

1945
	
	c. Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của địch bị đánh bại.


Câu 3: Kể tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929. Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng?           (1.5 điểm) 
	

	

	

	

	

	

	


PHẦN II : ĐỊA LÍ  (5 điểm)

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất hoÆc ®iÒn vµo chè chÊm   (2 điểm)
a) Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta:

A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.



B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.



C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
b) Hậu quả to lớn hơn cả nếu mất rừng:

A. Không còn nơi cung cấp gỗ, củi

       B. Không còn nơi lưu giữ thực vật quý                

C. Không còn nơi tham quan du lịch.

       D. Đất bị xói mòn, lũ lụt ra tăng.

c) Lúa gạo được trồng nhiều nhất ở:
A. Vùng núi và cao nguyên                 B. Vùng ven biển
C. Ở các đồng bằng

d) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp và loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là: 
A. Ngành chăn nuôi, loại cây được trồng nhiều nhất là cây cà phê.                            
B. Ngành trồng trọt, loại cây trồng nhiều nhất là lúa gạo.
C. Ngành chăn nuôi và đánh bắt cá tôm, loại cây được trồng nhiều nhất là cây chè.
D. Ngành trồng rừng, loại cây được trồng nhiều nhất là cây cao su.     

Câu 2: Nối từ ngữ ở cột (A) với từ ngữ thích hợp ở cột (B).   (1,5 điểm)
	A
	
	B

	1. Than
	
	a. Biển Đông

	2. A- pa-tít
	
	b. Tây Nguyên

	3. Sắt
	
	c. Hà Tĩnh

	4. Bô - xít
	
	d. Lào Cai

	5. Dầu mỏ và khí tự nhiên
	
	e. Quảng Ninh


Câu 3: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch nước ta?
(1,5 điểm)
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                   ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I

Môn: Lịch sử- Địa lí- Lớp 5
Năm học: 2019-2020
PHẦN I : LỊCH SỬ (5 ĐIỂM)

Câu 1:  (2điểm)
 Khoanh tròn mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a - D          b – C         c – A             d – C.
Câu 2:  (1,5 điểm)
· Điền đúng mỗi ý thời gian hoặc sự kiện được 0,5 điểm.
· Kết quả:   1 – c              2- a                   3- b.
Câu 3: (1,5 điểm)
- Đông Dương Cộng sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng; Đông Dương Cộng sản liên Đoàn. (0,5đ)
- Việc thành lập Đảng có ý nghĩa rất quan trọng: Cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo, có đường lối đúng đắn, liên tiếp giành được nhiều thắng lợi to lớn. (1 điểm)

PHẦN II : §Þa Lý (5 ĐIỂM)

Câu 1:  (2điểm)
Khoanh tròn mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a- A             b – D               c – C                d - B
Câu 2:  (1,5 điểm)  
- Nối đúng mỗi ý được 0,3 điểm.
- Kết quả:     1 – e             2- d              3 – c          4 – b              5 – a.

Câu 3: (1,5 điểm)  

- N­íc ta cã nhiÒu phong c¶nh ®Ñp, b·i t¾m tèt, v­ên quèc gia, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, di tÝch lÞch sö, lÔ héi truyÒn thèng...(nh­ VÞnh H¹ Long; phè cæ Héi An; cè ®« HuÕ.. ) lµ nh÷ng n¬i thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch. (1đ)
- C¸c dÞch vô du lÞch ®­îc c¶i thiÖn vµ ph¸t triÓn. (0,5đ)



























